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2.4 Chỉ tiêu tuyển sinh:  

 Năm 2024 Nhà Trường dự kiến dành tối thiểu 40% chỉ tiêu cho phương thức 1, 

40% chỉ tiêu cho phương thức 2 và 20% chỉ tiêu cho phương thức 3, 4. 

 Tên trường, Ngành học 
Mã 

trường 
Mã Ngành Tổ hợp  

Dự kiến 

chỉ tiêu 

2024 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

NGUYỄN TẤT THÀNH 
NTT  

 
8.500 

 Website: www.ntt.edu.vn      

1 Y khoa NTT 7720101 
B00: Toán, Hóa học, Sinh học 

630 

2 Y học dự phòng NTT 7720110 70 

3 Răng - Hàm - Mặt NTT 7720501 

A00: Toán, Vật lý, Hóa học 

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

B00: Toán, Hóa học, Sinh học 

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

6 năm 

4 Y học cổ truyền NTT 7720115 30 

5 Dược học NTT 7720201 780 

6 Hóa Dược NTT 7720203  

7 Điều dưỡng NTT 7720301 450 

8 Kỹ thuật Y sinh NTT 7520212 
A00: Toán, Vật lý, Hóa học 

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

A02: Toán, Vật lý, Sinh học 

B00: Toán, Hóa học, Sinh học 

30 

9 Vật lý y khoa NTT 7520403 20 

10 Thú y NTT 7640101 
A00: Toán, Vật lý, Hóa học 

B00: Toán, Hóa học, Sinh học 

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh 

 

11 Công nghệ sinh học NTT 7420201 40 

12 Kỹ thuật xét nghiệm y học NTT 7720601 270 

13 Công nghệ kỹ thuật hóa học NTT 7510401 
A00: Toán, Vật lý, Hóa học 

B00: Toán, Hóa, Sinh 

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh. 

D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 

30 

14 Công nghệ thực phẩm NTT 7540101 70 

15 
Quản lý tài nguyên và môi 

trường 
NTT 7850101 30 

16 Quan hệ công chúng NTT 7320108 

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 

150 

17 Tâm lý học NTT 7310401 

B00: Toán, Hóa học, Sinh học 

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 

100 

http://www.ntt.edu.vn/
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18 Kỹ thuật xây dựng NTT 7580201 

A00: Toán, Vật lý, Hóa học 

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

90 

19 
Công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử 
NTT 7510301 70 

20 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện 

tử 
NTT 7510203 80 

21 Công nghệ kỹ thuật ô tô NTT 7510205 780 

22 Công nghệ thông tin NTT 7480201 700 

23 Kỹ thuật phần mềm  NTT 7480103 85 

24 
Mạng máy tính và truyền 

thông dữ liệu 
NTT 7480102 20 

25 
Kỹ thuật hệ thống công 

nghiệp 
NTT 7520118 26 

26 Kế toán NTT 7340301 240 

27 Tài chính – ngân hàng NTT 7340201 280 

28 Quản trị kinh doanh NTT 7340101 460 

29 Quản trị nhân lực NTT 7340404 100 

30 
Logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng 
NTT 7510605 340 

31 Thương mại điện tử NTT 7340122 160 

32 Marketing NTT 7340115 450 

33 Kinh doanh quốc tế  NTT 7340120 90 

34 Quan hệ quốc tế NTT 7310206 

A01: Toán – Lý – Tiếng Anh 

D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh 

D14: Ngữ văn – Lịch sử – Tiếng Anh  

D15: Ngữ văn – Địa lí – Tiếng Anh 

30 

35 
Truyền thông đa phương 

tiện 
NTT 7320104 

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh 

260 

36 Luật kinh tế NTT 7380107 

A00: Toán, Vật lý, Hóa học 

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

300 

37 Quản trị khách sạn NTT 7810201 C00: Ngữ văn – Lịch sử - Địa lí 

D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh 

D14: Ngữ văn – Lịch sử – Tiếng Anh  

D15: Ngữ văn – Địa lí – Tiếng Anh 

150 

38 
Quản trị nhà hàng và dịch 

vụ ăn uống 
NTT 7810202 80 

39 Ngôn ngữ Anh NTT 7220201 

C00: Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý 

D01: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 

 (Tiếng Anh/Tiếng Trung) 

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 

D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh 

200 

40 Du lịch NTT 7810101 80 

41 Việt Nam học NTT 7310630 25 

42 Ngôn ngữ Trung Quốc NTT 7220204 230 

43 Đông Phương học NTT 7310608 60 
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44 Thiết kế đồ họa NTT 7210403 D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ tĩnh vật chì 

H00: Ngữ văn, Vẽ tĩnh vật chì, Vẽ trang trí màu 

H01: Toán, Ngữ văn, Vẽ trang trí màu 

125 

45 Thiết kế nội thất NTT 7580108 24 

46 Kiến trúc NTT 7580101 40 

47 Thanh nhạc NTT 7210205 
N00: Ngữ văn, Kiến thức tổng hợp về 

âm nhạc, Năng khiếu (Hát) 
40 

48 Piano NTT 7210208 
N00: Ngữ văn, Kiến thức tổng hợp về 

âm nhạc, Năng khiếu (Đàn piano) 
30 

49 
Diễn viên kịch, điện ảnh-

truyền hình 
NTT 7210234 

N05: Ngữ văn, Kiến thức chuyên 

ngành (vấn đáp), Năng khiếu (Trình 

bày tiểu phẩm) 

20 

50 Giáo dục mầm non  NTT 7140201 

-M00: Văn, Toán, Năng khiếu (Đọc diễn 

cảm - Hát).  

-M01: Văn, Năng khiếu Giáo dục Mầm 

non 1 (Môn Kể chuyện – Đọc diễn cảm), 

Năng khiếu Giáo dục Mầm non 2 (Môn 

Hát – Nhạc). 

20 

51 Quản lý bệnh viện  NTT 7720802 

B00: Toán, Hóa, Sinh  

B03: Toán, Sinh, Ngữ văn 
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

30 

52 Kỹ thuật phục hồi chức năng NTT 7720603 

A00: Toán, Vật lý, Hóa học 

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

B00: Toán, Hoá học, Sinh học 

D07: Toán, Hoá học, Tiếng Anh 

50 

53 
Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông 
NTT 7580205 

A00: Toán, Vật lý, Hóa học 

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

35 

54 Thiết kế thời trang NTT 7210404 

A00: Toán – Vật lý – Hóa học 

A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh 

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

D14: Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh 

 

55 
Công nghệ thông tin (Công 

nghệ và Đổi mới sáng tạo) 
NTT 7480201_CNST 

A00: Toán, Vật lý, Hóa học 

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

3,5 

năm  

56 
Quản trị kinh doanh (Quản trị 

doanh nghiệp và công nghệ) 
NTT 7340101_DNCN 

3,5 

năm  

57 
Quản trị kinh doanh  

(Kinh doanh sáng tạo) 
NTT 7340101_KDST 

3,5 

năm  

58 
Marketing (Marketing số và 

truyền thông xã hội) 
NTT 7340115_DM 

3,5 

năm  
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2.5 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT: 

 Năm 2024, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển tất 

cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo quy chế tuyển sinh 2024 của Bộ GD&ĐT ban 

hành.  

 Các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe (Y khoa, Dược học, Y học dự phòng, Điều 

dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng) xét theo quy định về 

ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT. Các ngành còn lại xét từ 15 điểm 

đối với tổng điểm 3 môn thi THPT và 6 điểm đối với điểm trung bình học bạ lớp 12. 

Đối với các ngành xét tuyển có tổ hợp môn năng khiếu, Nhà trường xét kết hợp 

điểm các môn cơ bản (Từ điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc từ điểm học bạ THPT) với 

điểm thi các môn năng khiếu do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức hoặc từ các 

Trường Đại học khác.  

Chương trình đào tạo các ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa của 

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành với định hướng thực hành (đi sát với nhu cầu và sự 

phát triển của văn hóa xã hội), sự thụ cảm cái đẹp, hiểu biết về lịch sử, tư duy logic là 

chìa khóa quan trọng thúc đẩy cảm xúc, tư duy tạo hình, cảm thụ màu sắc, sự quan sát 

tinh tế (các tố chất cần có của một người thiết kế) nên ngoài các tổ hợp có môn kỹ năng 

vẽ tay, các thí sinh có thể lựa chọn các tiêu chí xét tuyển theo điểm học bạ để tham gia 

xét tuyển. 

 Thông tin thi năng khiếu các đợt: 

2.5.1 Hình thức thi: thí sinh chọn một trong các hình thức thi sau 

❖ Thi tập trung: dành cho các môn năng khiếu vẽ/âm nhạc/sân khấu-điện ảnh 

tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. 

Đợt Thời gian tổ chức thi 

1 06/2024 

2 07/2024 

3 08/2024 

4 Dự kiến 

❖ Nộp bài thi kết hợp phỏng vấn: dành cho các môn năng khiếu vẽ/âm nhạc 

- Vòng sơ khảo:  

+ Năng khiếu vẽ: Thí sinh nhận được đề thi qua email sau khi đăng ký 

dự thi. Thí sinh hoàn thành bài thi tại nhà và gửi tác phẩm qua Bưu 

điện (chuyển phát nhanh) hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn 

tuyển sinh (Số 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP.HCM). 
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+ Năng khiếu âm nhạc: Thí sinh gửi tác phấm dự thi (MV) đến địa chỉ 

email thinangkhieu@ntt.edu.vn hoặc gửi trực tiếp tại Trung tâm Tư 

vấn tuyển sinh (Số 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP.HCM). 

- Vòng phỏng vấn: Thí sinh hoàn tất vòng sơ khảo sẽ tham gia phỏng vấn 

với Hội đồng chuyên môn. 

*Phương thức chấm điểm: Điểm thi theo thang điểm 10 (Vòng sơ khảo chiếm 

70%, Vòng phỏng vấn chiếm 30%). 

Đợt 
Thời gian nộp 

tác phẩm dự thi 

Thời gian 

phỏng vấn 
Ghi chú 

1 Ngày thông báo - 12/06/2024 18/06/2024 

 
2 19/06/2024 - 17/07/2024 23/07/2024 

3 18/07/2024 - 14/08/2024 20/08/2024 

4 Dự kiến  

2.5.2 Hồ sơ đăng ký:  

- Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh. 

- 02 ảnh 3x4. 

- Bản sao Học bạ THPT. 

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy CNTN tạm thời (thí sinh có thể bổ 

sung sau khi có). 

2.5.3 Hình thức đăng ký: 

- Nộp trực tiếp hoặc nộp qua bưu điện đến Địa chỉ: Trung tâm Tư vấn Tuyển 

sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Số 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, 

Quận 4, TP.HCM). 

2.5.4 Lệ phí: 

- Lệ phí thi: 100.000đ/môn thi. 

- Trước mỗi đợt thi tập trung, trường tổ chức ôn thi miễn phí cho các thí sinh. 

2.6 Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã 

số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển 

giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: 

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành:   Mã trường: NTT 

Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp:  Không. 

Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:   Không. 

mailto:thinangkhieu@ntt.edu.vn

